
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

Hoạt 

động 

Thời gian 

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 
Mục 

tiêu  

 

 

Đón trẻ 

 

 

Trò 

chuyện 

sáng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể 

dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ: Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ 

phép phù hợp tình huống; Dạy và nhắc nhở thực hiện vệ sinh răng miệng hàng ngày, đội mũ, mặc áo ấm, đi 

tất khi trời lạnh. đi dép giầy khi đi học, cho trẻ nghe các bài hát về rau củ quả và các phương tiện giao thông 

(MT 14)  

 

* Trò chuyện với trẻ về các loại cây hoa, rau củ quả:  

Hỏi trẻ tên các loại cây, hoa, rau,củ,quả mà trẻ biết. 

- Các con thích loài hoa nào nhất? Các con thích loại cây nào nhất? 

- Các con thích ăn quả nào nhất? Nó có vị như thế nào?  

- Hãy kể tên các loại rau thường ngày các con ăn... 

GD biết các loại rau củ, quả có nhiều vitamin tốt cho sự phát triển của cơ thể/; giúp da hồng hào khỏe mạnh 

(MT 8,9) 

* Trò chuyện về các phương tiện giao thông đường bộ và đường biển:  

- Hãy kể tên các loại phương tiện mà con biết. 

- Phân loại cho cô những loại phương tiện nào đi trên đường bộ và đường thuỷ. 

- Các con thích đi bằng loại PTGT nào nhất? 

- Cho trẻ nói về các cách an toàn khi tham gia giao thông đường bộ và đường thuỷ. 

- Tiếp tục rèn cho trẻ thực hiện đúng các nề nếp: Tự cởi, cất giầy dép, ba lô vào đúng ngăn của mình, không 

dẫm dép vào chiếu, đi cầu thang bám xát vào 2 bên tay vịn, không kéo áo, xô đẩy bạn khi lên xuống cầu 

thang, biết xếp dép gọn gàng khi đi vệ sinh, nhắc nhở 1 số trẻ không mang đồ chơi đến lớp. (Ứng dụng 

montestori) 

* Thể dục sáng:  

- Khởi động: Đi các kiểu chân, chạy nhanh chạy chậm và về hàng theo nhạc của trường. 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Các động tác phát triển cơ cổ. 

+ ĐT tay: Tay đưa ra trước - lên cao 

 

 

8,9,14 



+ ĐT chân: Hai tay chống hông - khuỵu gối 

+ ĐT bụng: Đưa tay lên cao, cúi gập đầu về phía trước 

+ ĐT bật: Bật chụm tách chân 

- Hồi tĩnh: Đưa tay lên cao, đưa sang 2 bên hít thở nhẹ nhàng. 

- Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

Hoạt 

động 

học 

T2 

ÂM NHẠC 

- NDTT: VTTN “Em 

yêu cây xanh” 

- NDKH: 

+ NH “Lý cây xanh”. 

+ TCÂN “Tai ai tinh” 

(MT 88) 

ÂM NHẠC 

- NDTT: DH “Đố 

quả” 

- NDKH: 

+ NH: “Xúc xắc xúc 

xẻ” 

+ TCÂN: Thỏ nghe 

hát nhảy vào vòng 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Đi xe 

đạp” (Sưu tầm) 

- NDKH : 

+ NH: “Em qua ngã tư 

đường phố” 

+ TCÂN: Tai ai tinh 

 

ÂM NHẠC 

- NDTT: 

+ Dạy vđ: Múa “Đi xe 

đạp” 

- NDKH: Nghe hát: Từ 

một ngã tư đường phố 

- TCAN: Nhìn hình ảnh 

đoán tên bài hát 

        (MT 94) 

 

94,88 

T3 

       KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu về sư ̣phát 

triển của cây 

(MT 19) 

KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu về một số 

loại rau, củ, quả. 

(MT 20) 

KHÁM PHÁ 

Bé tìm hiểu một số 

Phương tiện giao thông 

đường bộ 

(MT 58) 

KHÁM PHÁ 

Bé tìm hiểu một số 

Phương tiện giao thông 

đường thủy 

(MT 54) 

 

88,24,58, 

54,20 

T4 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Bật chụm 

tách chân qua 5 ô 

- TCVĐ : Tìm đúng 

nhà 

VĂN HỌC 

Thơ: 

“Vòng quay luân hồi” 

(đa số trẻ chưa biết) 
 

THỂ DỤC 

+ VĐCB: Chuyền bóng 

qua đầu-qua chân 

+ TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

V¨n häc 

Truyện: “Kiến con đi ô 

tô” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

MT: 60 

 

61 

T5 

LQVT 

Dạy trẻ xác định phía 

phải, phía trái của bản 

thân 

LQVT 

Dạy trẻ xác định phía 

phải, phía trái của bạn 

khác 

LQVT  

Số 5 (tiết 1) 

Dạy trẻ nhận biết nhóm 

có số lượng là 5. Nhận 

biết chữ số 5 

(MT 34) 

LQVT 

         Số 5 (Tiết 2 ) 

Dạy trẻ só sánh thêm 

boét tạo sự bằng nhau 

trong phạm vi 5 

29,37 



T6 

TẠO HÌNH 

Xé và dán lá cây 

(Tiết đề tài) 

 

TẠO HÌNH 

Tô nét và màu bí ngô 

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 

Ghép hình tạo thành bức 

tranh phương tiện giao 

thông 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Tô nét và tô màu bức 

tranh chiếc thuyền 

(Đề tài) 

(MT 96) 

 

93 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

HĐCMĐ 

- QS cây quanh sân trường 

- Trò chuyện về thời tiết 

trong ngày 

- QS khóm hoa cúc  

- Quan sát thời tiết 

- QS khóm hoa cúc 

- Giải cây đố về các loài hoa. 

HĐCMĐ 

- QS sư ̣nẩy mầm của 

haṭ đỗ. 

- QS cây xanh trên 

sân trường 

- QS thời tiết buổi 

sáng. 

- Giải câu đố về các 

loaị rau, củ, quả. 

  

HĐCMĐ 

- QS xe đạp 

- Quan sát xe máy 

- Quan sát mô hình ô tô, 

tàu hoả. 

- Giải câu đố về một số 

PTGT đường bộ. 

 

HĐCMĐ 

- QS mô hình tàu thủy 

 - Quan sát mô hình máy 

bay 

- Giải câu đố về PTGT 

đường thủy. 

- Quan sát tranh các 

PTGT và nơi  hoạt động . 

21 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê; chuyển nước; chuyền bóng; thả đỉa ba ba; thi xem đội nào nhanh, 

 Kéo co; cướp cờ; bật xa; mèo đuổi chuột; bắt chước tạo dáng; 

- Chơi tự do theo ý thích. 

 

Hoạt 

động 

góc 

 

- Tuần 1: Góc xây dựng: xây công viên cây xanh  

- Tuần 2: Góc thực hành kỹ năng: Kỹ năng gắp hột hạt, rót nước vào chai, bóc hành, tỏi… 

- Tuần 3: Góc xây dựng: xây dựng bến xe 

- Tuần 4: Góc nghệ thuật: tô màu, vẽ tranh, làm mô hình một số PTGT đường biển,... 

* Góc gia đình: Nấu các món ăn bé thích từ các loại rau củ qủa khác nhau… 

* Góc học tập:  

- Gắn các đối tượng theo số lượng. 

- Nhận biết phải trái của bản thân và của bạn khác 

* Góc xây dựng: Xây công viên cây xanh 

* Góc văn học: Đọc thơ, kể truyện, xem tranh truyện về một số loại cây xanh loại rau củ, quả, về PTGT 

* Góc âm nhạc: biểu diễn các bài hát về PTGT, về thực vật: các loài hoa, cây xanh ích lợi của một số loại 

rau 

* Góc thực hành kỹ năng: kĩ năng đóng cúc , cởi và gấp quần áo 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HĐ ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: không nói chuyện, nhận biết một số nguy cơ không an toàn 

trong ăn uống, ăn xong biết xúc miệng nước muối  

- Nói tên một số món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với 

sức khỏe. 

 

Hoạt 

động 

chiều 

Thứ 2: Hoạt động lao động tập thể  

- Cô và trẻ cùng nhau gieo 

haṭ đỗ. 

- Xem video các hình ảnh về 

cây xanh; ích lơị của cây 

xanh; giáo duc̣ trẻ biết chăm 

sóc cây xanh. 

- Làm bài tập 12 trong TCHT 

- Daỵ trẻ trò chơi vận 

động: 

“Bắt vịt trên cạn” 

(Người nông dân bịt 

mắt tìm vịt theo 

hướng tiếng kêu  

- Làm BT 9 (Vẽ hoa 

hướng dương) trong 

vở tạo hình. 

- Làm bài tâp̣ 23 

trong TCHT    
 

 

 

- Làm các PTGT bằng đồ 

dung tự tạo 

- Tìm hiểu một số biển 

báo giao thông đường bộ. 

- Làm bài tập trang 3 vở 

bé NB và Lq với toán 

 

- Học bài hát: Em đi chơi 

thuyền. 

- Trò chơi VĐ: “Tàu 

điện” (Đoàn tàu đi, dừng 

theo tín hiệu cờ xanh-đỏ-

vàng) 

- Cô dậy trẻ cách gập tất 

gọn gàng. 
 

 

Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan.  

Chủ đề 

sự kiện 

Bé tìm hiểu một số loài 

cây và  hoa. 

Bé tìm hiểu về một số 

loại rau, củ, quả. 
Một số PTGT đường bộ. 

Một số PTGT 

đường biển. 

 

Đánh 

giá kết 

quả 

thực 

hiện 

  

 

  



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 1 

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

Thời gian 

thực hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 4/1 - 8/1/2021) 

Tuần 2 

(Từ ngày 11/1-15/1/2021) 

Tuần 3 

(Từ ngày 18/1-22/1/2021) 

Tuần 4 

(Từ ngày 25/1-29/1/2021) 

Thứ 2 

ÂM NHẠC 

- NDTT: VTTN “Em yêu 

cây xanh” 

- NDKH: 

+ NH “Lý cây xanh”. 

+ TCÂN “Tai ai tinh” 

(MT 88) 

ÂM NHẠC 

- NDTT: DH “Đố quả” 

- NDKH: 

+ NH: “Xúc xắc xúc xẻ” 

+ TCÂN: Thỏ nghe hát nhảy 

vào vòng 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Đi xe đạp”  

- NDKH : 

+ NH: “Em qua ngã tư đường 

phố” 

+ TCÂN: Tai ai tinh 

 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy VĐ “Đi xe 

đạp” 

- NDKH: Nghe hát: Từ một 

ngã tư đường phố 

- TCAN: Nhìn hình ảnh đoán 

tên bài hát 

(MT 94) 

Thứ 3 

       KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu về sư ̣phát triển 

của cây 

(MT 19) 

KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu về một số loại rau, 

củ, quả. 

(MT 20) 

KHÁM PHÁ 

Bé tìm hiểu một số Phương 

tiện giao thông đường bộ 

(MT 58) 

KHÁM PHÁ 

Bé tìm hiểu một số Phương 

tiện giao thông đường thủy 

(MT 54) 

Thứ 4 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Bật chụm tách 

chân qua 5 ô 

- TCVĐ : Tìm đúng nhà 

VĂN HỌC 

Thơ: 

“Vòng quay luân hồi” 

(đa số trẻ chưa biết) 
 

THỂ DỤC 

+ VĐCB: Chuyền bóng qua 

đầu - qua chân 

+ TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

VĂN HỌC 

Truyện: “Kiến con đi ô tô” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

MT : 60 

Thứ 5 

LQVT 

Dạy trẻ xác định phía 

phải, phía trái của bản 

thân 

LQVT 

Dạy trẻ xác định phía phải, 

phía trái của bạn khác 

LQVT  

Số 5 (tiết 1) 

Dạy trẻ nhận biết nhóm có số 

lượng là 5. Nhận biết chữ số 5 

(MT 34) 

LQVT 

         Số 5 (Tiết 2 ) 

Dạy trẻ só sánh thêm boét 

tạo sự bằng nhau trong 

phạm vi 5 

Thứ 6 

TẠO HÌNH 

Xé và dán lá cây 

(Tiết đề tài) 

 

TẠO HÌNH 

Tô nét và màu bí ngô 

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 

Ghép hình tạo thành bức tranh 

phương tiện giao thông 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Tô nét và tô màu bức tranh 

chiếc thuyền 

(Đề tài) 

(MT 96) 
 


